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ĐỀ CƯƠNG CUỐI HỌC KỲ 2 TOÁN 7 (sưu tầm – 2) 

 
I. LÝ THUYẾT.  

Ôn tập tất cả các nội dung bài học từ tuần 19 đến tuần 32 
 
II. BÀI TẬP 

Dạng 1. Bài toán về đại lượng tỉ lệ 
 

Bài 1: Ba đội máy cày, cày ba cánh đồng cùng diện tích. Đội thứ nhất cày trong 5 ngày, đội thứ hai cày 
trong 4 ngày và đội thứ ba cày trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy cày biết rằng ba đội có 
tất cả 37 máy (Năng suất các máy như nhau). 

Bài 2: Ba nhóm thợ thực hiện xây các ngôi nhà giống nhau. Nhóm thứ nhất xây trong 40 ngày, nhóm thứ 
hai xây trong 60 ngày và nhóm thứ ba xây trong 50 ngày. Biết nhóm thứ ba có ít hơn nhóm thứ nhất 
là 3 người thợ, tính số thợ của mỗi nhóm (năng suất các người thợ như nhau). 

Bài 3: Ba xe khởi hành cùng một lúc để chở nguyên liệu từ kho đến phân xưởng. Thời gian ba xe di chuyển 

lần lượt là 10 giờ, 15 giờ và 25 giờ. Biết vận tốc xe thứ nhất lớn hơn vận tốc xe thứ hai là  5  /km h . 

Tính vận tốc mỗi xe? 
Bài 4: Học sinh của ba lớp 7 cần trồng và chăm sóc 24 cây xanh. Lớp  7 A  có 32 học sinh, lớp 7B có 28 

học sinh, lớp  7C  có 36 học sinh. Hỏi mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh? Biết số 
cây xanh mỗi lớp trồng tỉ lệ với số học sinh lớp đó. 

Bài 5: Cuối học kì  I , tổng số học sinh khối 7 đạt loại giỏi và khá nhiều hơn số học sinh đạt trung bình là 
45 em. Biết rằng số học sinh đạt loại giỏi, khá, trung bình tỉ lệ với 2; 5; 6. Tính số học sinh giỏi, 
khá, trung bình của khối 7. 

 
Dạng 2. Đa thức. 

Bài 6: Thực hiện phép tính 

a)   23 5 7x x x           b)    24 6 5x x x     

c)      23 1 3 5 7 2x x x           d)  5 4 3 31 1
5 2 :

3 2
x x x x

   
      
   

 

e)     23 7 9 : 1  x x x          f)     216 9 : 4 3x x   

g)      25 2 1   2 3 1 7x x x x x       

h)        3 2 2 25 1
7 2 : 2 3 : 1 2 1

4 2
x x x x x x x x x

 
       

 
. 

Bài 7: Cho hai đa thức 

   4 5 2 4 5 35 3 5 14 6 1M x x x x x x x x x           

   4 3 5 4 35 3 3 2 4 3 5N x x x x x x x x         

a) Thu gọn và sắp xếp hai đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến 

b) Tính             ;H x M x N x G x M x N x     

c) Tìm hệ số cao nhất và hệ số tự do của   H x  và   G x  

d) Tính         1 ; 1 ; 1 ; 0H H G G  

e) Tìm nghiệm của đa thức   H x . 

Bài 8: Tìm  x , biết: 

a)     3 26 : 2 3 1   2 0x x x x x      

b)     4 2 25 3 : 5 6 0x x x x x     
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Dạng 3: Biến cố và xác suất của biến cố. 
 

Bài 9: Tung một đồng xu ba lần. Trong các biến cố sau, biến cố nào là biến cố chắc chắn, biến cố không 
thể, biến cố ngẫu nhiên 
A: "Có 2 lần xuất hiện mặt  S " 
B: "Số lần xuất hiện mặt  S  và số lần xuất hiện mặt  N  bằng nhau" 
C: "Cả ba lần xuất hiện mặt N" 
D: "Số lần xuất hiện mặt  S  và số lần xuất hiện mặt  N  không bằng nhau". 

Bài 10: Gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc cân đối một lần. Tính xác suất của mỗi biến cố sau: 
a) A: "Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số lẻ" 
b) B: "Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là ước của 4" 
c) C: "Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm chia hết cho 3 ". 

Bài 11: Một hộp có 24 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1,2,3, , 24  hai thẻ khác 

nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Tính xác suất của mỗi biến cố sau: 
a) "Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số chia hết cho 5 " 
b) "Số xuất hiện trên thẻ có tổng các chữ số bằng 3 " 
c) "Số xuất hiện trên thẻ là số có hai chữ số". 

Bài 12: Một hộp kín đựng 20 quả bóng cùng kích cỡ, khối lượng bao gồm 10 quả bóng màu xanh và 10 quả 
bóng màu vàng. Chọn ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp. Tìm xác suất của các biến cố: 
A: "Chọn được quả bóng màu vàng hoặc màu xanh" 
B: "Chọn được quả bóng màu xanh" 
C: "Chọn được quả bóng màu vàng" 

Hình học 
Bài 13: Cho tam giác  DEF  cân tại  D . Trên cạnh  DE  và  DF  lần lượt lấy hai điểm  H  và  K  sao cho 

DH DK . Gọi giao điêm của EK và  FH  là  O . Chứng minh rằng 
a)  EK FH     b)  HOE KOF       c) DO vuông góc với EF. 

Bài 14: Cho  tam giác nhọn  ABC  có  AB AC , đường cao  AD . Trên đoạn  DC   lấy điểm  E   sao cho 
DB DE  
a) Chứng minh tam giác  ABE  cân 
b) Từ  E  kẻ  EF  vuông góc với  AC  (F thuộc  AC ). Từ C  kẻ CK  vuông góc với  AE  (  K  thuộc 

)AE . Chứng minh rằng ba đường thẳng  ,AD EF  và CK  đồng quy tại một điểm. 

Bài 15: Cho tam giác đều DEF. Tia phân giác của góc  E  cắt cạnh DF tại  M . Qua  D  kẻ đường  thẳng 
vuông góc với  DE , đường thẳng này cắt tia  EM  tại  N  và cắt tia  EF  tại  P . Chứng minh rằng 
a)  DNF  cân    b) NF vuông góc với EF    c)  DEP  cân. 

Bài 16: Cho tam giác  DEF  cân tại  D . Gọi  ,M N  lần lượt là trung điểm của  DF  và  DE . Kẻ  DH  vuông 

góc với  EF  

a) Chứng minh  EM FN  và ���� = ����   
b) Gọi giao điểm của  EM  và  FN  là  K . Chứng minh rằng  KE KF  
c) Chứng minh EM, FN, DH đồng quy 

Bài 17: Người ta làm một chiếc hộp có dạng hình hộp chữ nhật bằng bìa với chiều dài  22 cm , chiều rộng 

16 cm  và chiều cao 18 cm  

a) Tính thể tích của chiếc hộp 
b) Tính diện tích bìa dùng để làm chiếc hộp. 

Bài 18: Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 12,6 m , chiều rộng  7,2 m , chiều cao  35 m . 

Người ta muốn lăn sơn tường và trần nhà. Hỏi diện tích cần lăn sơn là bao nhiêu mét vuông, biết 

rằng tổng diện tích các cửa bằng  212 m . 

Bài 19: Một chiếc bánh kem có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài  là  25 cm , chiều rộng là  20 cm  và 

chiều cao là 15 cm . Người ta cắt đi một miếng bánh có dạng hình lập phương cạnh là  3 cm . Tính 

thể tích phần còn lại của chiếc bánh kem. 
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Bài 20: Một chiếc gàu xúc của một xe xúc có dạng gần như một hình lăng trụ đứng tam giác, biết diện tích 

đáy là  21,5 cm , chiều cao là 3,2 m . Hỏi đề xúc hết  390 cm  cát, xe phải xúc bao nhiêu gàu? 

 
Bài 22: Một chiếc hộp đèn trang trí có dạng hình lăng trụ đứng tứ giác. Biết chu vi đáy là  45 cm , chiều cao là 

15 cm . Người ta dán giấy màu xung quanh hộp. Hỏi cần bao nhiêu giấy để dán xung quanh chiếc đèn? 

 


